BÀI 3
NHỮNG THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
Nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là?
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp nào?
Công nhân
Người cộng sản đầu tiên của Việt Nam là?
Nguyễn Ái Quốc
Ai là người được giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22/12/1944?
Võ Nguyên Giáp                                                                                                                                      

	Điểm nào dưới đây thể hiện Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin  với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam

	Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là?
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

	Theo Chủ nghĩa Mác - Lênin, sự ra đời của Đảng Cộng sản là sự kết hợp giữa :
Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.


	Văn kiện nào được ví như lời hịch tiến công, thôi thúc, giục giã toàn dân Việt Nam 
đứng dậy cứu nước trong những năm kháng chiến chống Pháp 1946 - 1950?
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946

	"Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì tổ chức và vận động dân chúng, ngoài liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy...” Đoạn trích trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc tác phẩm nào?
 Đường cách mạng


	

	Điền vào cụm từ còn thiếu trong đoạn trích:" Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. 
Toàn quốc đồng bào hãy… đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".
Đứng dậy

	Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản:
 Chuyển từ  tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa


	Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam
 Phân hóa giai cấp sâu sắc


	Phong trào Đông Du là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng:
Dân chủ tư sản

	Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam là: 
Con đường cách mạng vô sản


	Sự ra đời của ba tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn là sự:
Chuyển biến về chất trong phong trào cách mạng Việt Nam

	 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã: 
 Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước


	Trong giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định mục đích của cách mạng giải phóng dân tộc là:
Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khẳng định vai trò:
 Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã chứng minh: 
Sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo học thuyết Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

	 Sau năm 1954 Đảng ta đã xác định hai nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam là: 
Quan hệ chặt chẽ với nhau

	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
03/02/1930


	Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lênin vào thời gian nào?
07/1920

	Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào thời gian nào?
06/1925


	Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại đâu?
 bán đảo Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc

	Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản của nước ta do ai chủ trì?
Nguyễn Ái Quốc


	Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là một thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các  ………..trên thế giới
 lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa

	Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta kéo dài bao nhiêu năm?
21 năm


	Sau thắng lợi vĩ đại mùa xuân 1975 cả nước ta bước vào thời kỳ nào?
 quá độ lên chủ nghĩa xã hội

	Sự lãnh đạo …… của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
đúng đắn


	Đảng lãnh đạo là nhân tố có ý nghĩa như thế nào đối với thắng lợi của cách mạng nước ta?
có ý nghĩa quyết định hàng đầu cho thắng lợi của cách mạng nước ta

	 Thắng lợi nào có ý nghĩa quan trọng, được coi là đỉnh cao và đánh dấu sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược ở nước ta?
Điện Biên Phủ 1954


	Ai là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam?
 Nguyễn Ái Quốc


	Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được ra đời ra đời khi nào?
 1945


	

	Hãy điền cụm từ đúng vào chỗ trống để làm rõ luận điểm  của Nguyễn Ái Quốc: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường …”. 
 Cách mạng vô sản


	 Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn nào?
 Toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp. 


	Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp là gì?

 Là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh. 


	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của:
Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước


	Đại hội lần thứ mấy của Đảng quyết định đặt tên nước ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Đại hội lần thứ  IV (1976)


	Phong trào yêu nước của vua Hàm Nghi thuộc khuynh hướng nào dưới đây?
 Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến


	Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1925 tại Pháp, bằng tiếng Pháp là tác phẩm nào dưới đây?
Bản án chế độ thực dân Pháp


	Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên nổ ra và giành thắng lợi tại đâu?
  Nga năm 1917


	Giai đoạn Từ năm 1939- 1945, nhiệm vụ nào được Đảng đưa lên hàng đầu?
Giải phóng dân tộc   

	Ai lãnh đạo Cuộc khởi nghĩa Yên Thế ?
 Hoàng Hoa Thám


	Bạo động là gì?
Đánh giặc đến cùng


	Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu bằng chiến thắng nào ? 

Điện Biên Phủ (5/1954)


	Mục đích của cách mạng giải phóng dân tộc là ?
Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định về con đường cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi triệt để phải đi theo con đường cách mạng nào? 
Vô sản

	 Các phong trào yêu nước Việt Nam chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều thất bại vì chưa có đường lối ........... đúng đắn, lực lượng lãnh đạo tiến bộ chưa phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống 
Chính trị


	Bối cảnh thế giới ảnh hưởng đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là:
Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước Việt Nam chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là do:
Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào thời gian nào?
 2/9/1945


	"Muốn đánh thắng kẻ thù phải hiểu rõ kẻ thù”. Câu nói trên của ai?
Nguyễn Ái Quốc                                                                 

	Sau năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc'' là do:
Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX khi thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa tại Việt Nam, bên cạnh các giai cấp cũ đã xuất hiện thêm giai cấp mới nào trong các giai cấp sau?
 Giai công nhân


	Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, giai cấp có khả năng lãnh đạo cách mạng nước ta giành thắng lợi là giai cấp nào?
Giai cấp công nhân


	Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, Đảng ta đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội?
12


	

	Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã đề ra đường lối đổi mới, trong đó đổi mới kinh tế được xác định là nhiệm vụ:
Trọng tâm

	"Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong để tổ chức và vận động dân chúng, ngoài liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy...”. Câu nói trên của ai?
Hồ Chí Minh


	Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?
 1/9/1858


	Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào?
5/6/1911


	Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào năm nào?
1920.

	 Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và ....
 Phong trào yêu nước


	Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục do ai lãnh đạo?
Lương Văn Can

	Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta” ?
 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời


	Nhận định sau nói về ý nghĩa của cuộc kháng chiến nào: "Đối với thế giới, thắng lợi này đã góp phần quan trọng làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ, tác động sâu sắc đến nội tình nước Mỹ"?

 Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước


	Tình hình đất nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh:
Ngàn cân treo sợi tóc     
Hướng cơ bản để phát triển  và xây dựng công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh là:
Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Đoạn trích "Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi" trong nội dung bài viết nào của Bác?  “Thư gửi đồng bào Nam bộ” năm 1946


	Tên của bộ phim tài liệu nổi tiếng ghi lại cảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập là gì?
 Ngày Độc lập 2/9/1945


	Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam vào thời gian  nào?
 Vào tháng 7/ 1920, sau khi Người đọc được bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin.


	Phong trào đấu tranh nào sau đây của nước ta được thực hiện theo khuynh hướng phong kiến vào cuối thế kỷ 19?
Phong trào Cần Vương


	Quốc gia nào được Hồ Chí Minh chọn lựa đặt chân qua đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Người?
Pháp



	Khi Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945,  Đảng ta bao nhiêu tuổi?
15 tuổi


	Sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946- 1954) là do Đảng ta đã vận dụng đường lối kháng chiến nào?
Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Trong hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, nhiệm vụ cách mạng nào giữ vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự phát triển của cách mạng Việt Nam?
 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc


	Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết vào năm nào?
20/7/1954


	 Mỹ đã thực hiện cuộc chiến tranh nào ở Việt Nam trong các cuộc chiến tranh sau đây?
 Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta đã phải đối mặt với những loại giặc nào?
 Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước năm nào?
 1986


	Cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930 bắt đầu bị đế quốc Pháp đàn áp khốc liệt từ khi nào?
Cuối năm 1930


	Hãy điền vào chỗ trống  để làm rõ luận điểm sau của V.I. Lênin: "Sau cách mạng giải phóng dân tộc,….. là lực lượng duy nhất có thể tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân để bảo vệ thành quả cách mạng"  
Đảng Cộng sản

	Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo phù hợp với thời đại và quy luật phát triển của xã hội. Đảng không có mục đích tự thân. Ngoài ...... của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, ..... của toàn dân tộc Việt Nam, ...... của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng không có ..... nào khác."
Lợi ích


	Nạn đói  đầu năm 1945 đã làm chết bao nhiêu triệu  dân Việt Nam ở miền Bắc?
Hơn Hai triệu người


	Phong trào đấu tranh đòi thả cụ Phan Châu Trinh và để tang cụ Phan Bội Châu là phong trào  
 yêu nước của giai cấp, tầng lớp nào? 
Tầng lớp tiểu tư sản


	"Đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau" là câu nói của Nguyễn Ái Quốc về chủ trương của ai?  
Phan Bội Châu


	Đoạn trích: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" trong nội dung bài viết nào của Bác?
“Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa” năm 1945


	Tổ chức Cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?
Đông Dương cộng sản Đảng


	Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là gì?
Các quyền dân chủ đơn sơ


	Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
 Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
 

	Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của ai vào ngày tháng năm nào?
V.I.Lênin, Tháng 7 năm 1920


	Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, phong trào đấu tranh lớn nhất của nông dân chống thực dân Pháp xâm lược đó là?
 Phong trào nông dân Yên Thế 


	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của những nhân tố nào?
Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Đường lối phát triển kinh tế, Đảng ta có những nhận thức mới, toàn diện công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa vào khoảng thời gian nào?
 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)


	Năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm bao nhiêu năm thành lập?
 90 năm


	Đại hội nào của Đảng ta đã vạch ra 3 chương trình kinh tế lớn: chương trình lương thực-thực phẩm, chương trình hàng tiêu dùng, chương trình hàng xuất khẩu?
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI

	Vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc là:
Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

	Theo chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một .......... của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các...................... dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới” .
Thắng lợi vẻ vang, lực lượng hòa bình

	Đảng ta đã xác định những nhiệm vụ cơ bản sau cách mạng tháng Tám là gì? 
 Diệt giặc đói, diệt giặc dốt và giặc ngoại xâm


	Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta đứng trước vận mệnh vô cùng khó khăn được ví như:
 Ngàn cân treo sợi tóc

	Những giai cấp cũ nào trong xã hội Việt Nam, có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp?
 Nông dân, địa chủ phong kiến


	Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu?
Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất


	Nguyên nhân nào trên thế giới góp phần dẫn đến thành công trong cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945? 
Chủ nghĩa phát xít Nhật bị đánh bại trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân Nhật ở Đông Dương và chính quyền tay sai tan rã

	Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản có sự tham gia của các tổ chức Cộng sản nào?
Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng

	Sự kiện nào tạo ra chuyển biến về chất đối với phong trào cách mạng Việt Nam?
Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tháng 6 – 1925


	 Trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nguyên nhân nào là quan trọng nhất?
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương


	Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) nhằm mục đích gì?
Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để chống lại đế quốc và tay sai


	Bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa” mà Hồ Chí Minh đã đọc được vào tháng 7/1920 là của ai?
Lênin


	 Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo 

	Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam chương trình gì?
Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai


	Đại biểu cho xu hướng bạo động của phong trào yêu nước ở Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là: 
Phan Bội Châu
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